
UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH VĨNH LONG                     

 

Số: 2189/UBND-THCB 

V/v thông báo cập nhật Mã 

định danh điện tử phục vụ gửi, 

nhận văn bản điện tử qua Trục 

liên thông văn bản Quốc gia  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Vĩnh Long,  ngày 28 tháng  3  năm 2025 

  Kính gửi:   

 - Văn phòng Chính phủ; 

 - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

 - UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII một số vấn đề 

về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt 

động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch số 335-KH/TU, ngày 25/11/2024 của Ban 

Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban 

Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ 

chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; 

UBND tỉnh Vĩnh Long đã xây dựng Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ 

máy trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (Khối Chính quyền). Hiện tại, UBND tỉnh đã 

hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập các sở, ban, ngành tỉnh và thực hiện điều 

chỉnh, hợp nhất các đơn vị sáp nhập trên Hệ thống thông tin quản lý văn bản và 

điều hành của tỉnh; 

UBND tỉnh Vĩnh Long thông báo đến Văn phòng Chính phủ; Các Bộ, cơ 

quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc 

Trung ương biết và cập nhật lại Mã định danh điện tử mới của UBND tỉnh Vĩnh 

Long để đảm bảo việc gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông Quốc gia 

được thông suốt. 

(Kèm Phụ lục: Mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Long mới cập nhật). 

Trân trọng./.   

     Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh uỷ (phối hợp); 

- Lãnh đạo VPUBT; 

- Các sở ban ngành tỉnh; 

- UBND cấp huyện; 

- UBND cấp xã; 

- Phòng VHXH; 

- TT: THCB, PVHCC; 

- Lưu: VT, 06.THCB. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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PHỤ LỤC 

DANH SÁCH CẬP NHẬT MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ  

CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC TỈNH VĨNH LONG 

 (Ban hành kèm theo Công văn số 2189/UBND-THCB 

 Ngày 28/3/2025 của UBND tỉnh Vĩnh Long) 

 
A. Mã định danh của Sở, ban, ngành tỉnh (Mã cấp 2) 

 

STT 
Mã định 

danh điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị 

1 H61.01 Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh 

2 H61.02 Sở Nội vụ 

3 H61.03 Sở Tài chính 

4 H61.05 Sở Công Thương 

5 H61.07 Sở Xây dựng 

6 H61.08 Sở Giáo dục và Đào tạo 

7 H61.09 Sở Y tế 

8 H61.10 Sở Khoa học và Công nghệ 

9 H61.12 Sở Nông nghiệp và Môi trường 

10 H61.14 Sở Tư pháp 

11 H61.15 Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch 

12 H61.19 Sở Dân tộc và Tôn giáo 

13 H61.20 Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh 

14 H61.21 Thanh tra tỉnh 

15 H61.22 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

16 H61.23 Công an tỉnh 

17 H61.24 Tỉnh Vĩnh Long - Chi cục Thuế khu vực XVII 

18 H61.25 Cục Thống kê tỉnh 

19 H61.27 Kho bạc Nhà nước tỉnh 

20 K61.01 
Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

tỉnh 

21 H61.28 UBND thành phố Vĩnh Long 

22 H61.29 UBND thị xã Bình Minh 

23 H61.30 UBND huyện Long Hồ 

24 H61.31 UBND huyện Tam Bình 

25 H61.32 UBND huyện Trà Ôn 

26 H61.33 UBND huyện Vũng Liêm 

27 H61.34 UBND huyện Bình Tân 

28 H61.35 UBND huyện Mang Thít 

29 H61.67 Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh 

30 H61.36 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 

31 H61.44 Liên minh Hợp tác xã tỉnh Vĩnh Long 

32 H61.45 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

33 H61.46 
Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Dân 

dụng và Công nghiệp 

34 H61.47 Liên hiệp các Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh 
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Vĩnh Long 

35 H61.48 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long 

36 H61.49 Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Vĩnh Long 

37 H61.50 Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long 

38 H61.53 Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long 

39 H61.54 Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long 

40 H61.57 Công ty Cổ phần Công trình Công cộng Vĩnh Long 

41 H61.66.06 Hội Luật gia tỉnh 

42 H61.66.03 Hội Đông y tỉnh 

43 H61.42 Trường Cao đẳng Vĩnh Long 

44 H61.43 
Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chính Minh tại 

Vĩnh Long 

45 H61.56 Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long 

46 H61.63 Đại học Xây dựng miền tây 

 
  


		ubnd@vinhlong.gov.vn
	2025-03-29T20:15:54+0700




